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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số:      /PTKT-LTT-TC	Thành phố Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 12 năm 2025
PHIẾU TỰ KIỂM TRA
VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Thời kỳ tự kiểm tra: Từ ngày 01/01 đến ngày 01/12/2025)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
2. Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản  9523.2.1058083 
Mở tại Kho bạc Nhà nước Tân Bình
Người đại diện theo pháp luật: Đinh Văn Đệ
Chức vụ: Quyền Hiệu trưởng
2.1. Trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38110775; 028 38119872; Fax: 028 38118676; 
Email: lytutrong@lttc.edu.vn
Website: LTTC.edu.vn 
2.2. Địa điểm đào tạo
a) Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh
 
Điện thoại: 028 38110775; 		Fax: 028 38118676; 
Email: lytutrong@lttc.edu.vn
b) Không có 
Địa chỉ …
Điện thoại:          ; Fax:         ; Email: …
2.3. Loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Công lập
3. Quyết định thành lập số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh 
4. Quyết định đổi tên số  1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
5. Tổng số cán bộ, nhà giáo, người lao động: 438 người, trong đó: CB-GV-NV nhà trường là 327 người; giảng viên thỉnh giảng 111 người. (P.TCHC)
Trong đó:
- Nhà giáo: 317 người, trong đó nhà giáo cơ hữu: 206 người (nhà giáo: 191; nhà giáo kiêm chức: 15) + nhà giáo thỉnh giảng: 111 người.
- Viên chức, người lao động khác: 121 người.
6. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, gồm: (P.TCHC)
a) Hội đồng trường:
b) Ban Giám hiệu, gồm: 01 Quyền Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng 
c) Các hội đồng tư vấn, gồm: Hội đồng Khoa học đào tạo; Hội đồng thi đua – Khen thưởng; Hội đồng Tuyển sinh; Hội đồng thi Tốt nghiệp; Hội đồng Thẩm định chương trình, giáo trình; Hội đồng Khen thưởng Học sinh – Sinh viên; Hội đồng Tuyển dụng viên chức; Hội đồng Khoa;…  
d) Quyền Hiệu trưởng Trường
- Họ và tên: Đinh Văn Đệ
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/08/1974
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
- Nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp:
+ Đã qua lớp bồi dưỡng: ☒; Quyết định số 554/QĐ-TCGDNN ngày 01/09/2020 
Phó Hiệu trưởng 
Họ và tên: Châu Văn Bảo
- Ngày, tháng, năm sinh: 07/06/1974
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp:
+ Đã qua lớp bồi dưỡng: ☒; Quyết định số 554/QĐ-TCGDNN ngày 01/9/2020 
đ) Số phòng: 6 phòng, gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Quản lý đào tạo – Hợp tác quốc tế; Phòng Đảm bảo chất lượng – Nghiên cứu khoa học; Phòng Cơ sở vật chất – Dịch vụ; Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác sinh viên. 
e) Số khoa (10), tổ bộ môn (28), gồm: Khoa Công nghệ thông tin: Tổ bộ môn Công nghệ phần mềm; Tổ bộ môn Mạng máy tính; Tổ bộ môn Khoa học máy tính. Khoa Cơ khí gồm: Tổ bộ môn Công nghệ chế tạo máy; Tổ bộ môn Cơ sở Cơ khí; Tổ bộ môn Cad/Cam-CNC. Khoa Điện – Điện tử gồm: Tổ bộ môn Điện Công nghiệp; Tổ bộ môn Kỹ thuật Điện – Điện tử; Tổ bộ môn Cơ điện tử và Tự động hóa. Khoa Động lực gồm: Tổ bộ môn Gầm ô tô; Tổ bộ môn Điện ô tô; Tổ bộ môn Động cơ ô tô và Tổ bộ môn Ô tô điện – Hybrid. Khoa Xây dựng - Nhiệt lạnh gồm: Tổ bộ môn Nhiệt – Lạnh chuyên ngành; Tổ bộ môn Cơ sở ngành. Khoa Giáo dục đại cương gồm: Tổ bộ môn Pháp luật - Giáo dục chính trị; Tổ bộ môn Văn hóa; Tổ bộ môn Giáo dục thể chất. Khoa Ngoại ngữ gồm: Tổ bộ môn Ngôn ngữ Anh; Tổ bộ môn Ngôn ngữ khác. Khoa May – Thời trang gồm: Tổ bộ môn Công nghệ; Tổ bộ môn Thiết kế. Khoa Kinh tế gồm: Tổ bộ môn Cơ sở ngành; Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh; Tổ bộ môn Kế toán – Tài chính; Khoa Du lịch – Khách sạn gồm Tổ bộ môn Cơ sở ngành; Tổ bộ môn Nhà hàng – Khách sạn; Tổ bộ môn Du lịch – Sự kiện.
g) Số trung tâm: 1 trung tâm : Trung tâm đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp - Vật tư thiết bị
h) Số cơ sở sản xuất, kinh doanh: Không
7. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Giấy chứng nhận số 19/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 15/3/2023 của Tổng cục GDNN; 1608/GCNĐKHĐLK-TCGDNN, ngày 26/7/2021 của 
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. (P.QLĐT-HTQT)
a) Tổng số 49 ngành, nghề đào tạo. Trong đó:
- Trình độ cao đẳng: 45 ngành, nghề, gồm: Công nghệ ô tô, Sửa chữa máy tàu thủy, Sửa chữa máy nâng chuyển; Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Chế tạo khuôn mẫu; Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Đồ họa đa phương tiện, Thiết kế đồ hoạ, Truyền thông và mạng máy tính; Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nhật; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp, Logistics; Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng; Quản trị du lịch MICE, Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật làm bánh.
 - Trình độ trung cấp: 45 ngành, nghề, gồm: Công nghệ ô tô, Sửa chữa máy tàu thủy, Sửa chữa máy nâng chuyển; Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Cơ khí chế tạo, Chế tạo khuôn mẫu; Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, Điện tử công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ hoạ, Đồ họa đa phương tiện, Truyền thông và mạng máy tính; Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nhật; Thương mại điện tử, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp, Logistics; Kỹ thuật xây dựng; Quản trị du lịch MICE, Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Nghiệp vụ  nhà hàng, Kỹ thuật làm bánh.
- Trình độ sơ cấp: Trường chưa đào tạo trình độ sơ cấp
b) Địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm (1):
- Trụ sở chính: ☒
- Số địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính: Không 
8.   Địa điểm đào tạo chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: (P.QLĐT-HTQT)
a) Có:  ☐ ; 
- Số địa điểm đào tạo   , gồm: …
- Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động GDNN:☐
- Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động GDNN: ☐. Lý do: …
 b) Không có: ☒
II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Hội đồng trường
a) Đã thành lập: ☐; Quyết định số      
b) Chưa thành lập: ☐. Lý do …
2. Quy chế tổ chức, hoạt động  (P.TCHC)
a) Đã ban hành:☒; Quyết định số 403/QĐ-LTT-TC ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường. 
b) Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
3. Về công tác tuyển sinh (P.QLĐT-HTQT)
3.1. Việc lập và triển khai kế hoạch tuyển sinh
- Có xây dựng:  ☒   Kế hoạch số 636/KH-LTT-TSĐT ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh năm 2024.
- Không xây dựng: ☐. Lý do: …
3.2.  Về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh
- Có đăng ký ☒ ;  Văn bản ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM
- Không đăng ký: ☐. Lý do: …
3.3.  Thành lập hội đồng tuyển sinh
- Có thành lập ☒  Quyết định số 608/QĐ-LTT-ĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2024. 
- Không thành lập: ☐. Lý do: …
3.4.  Thông báo tuyển sinh
- Có ban hành:  ☒ Thông báo số 274/TB-LTT-ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tuyển sinh năm 2024; Thông báo số 275/TB-LTT-ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tuyển sinh liên thông Cao đẳng hệ chính quy năm 2024.
- Không ban hành ☐. Lý do: …
3.5.  Phê duyệt kết quả tuyển sinh
- Có phê duyệt ☒ Quyết định số 636/QĐ-LTT-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2024 về việc sinh viên trúng tuyển nhập học cao đẳng, trung cấp khóa 2024; Quyết định số 638/QĐ-LTT-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2024 về việc sinh viên trúng tuyển nhập học cao đẳng liên thông khóa 2024; Quyết định số 822/QĐ-LTT-ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2024 về việc sinh viên trúng tuyển nhập học cao đẳng, trung cấp khóa 2024 – Đợt 2; 823/QĐ-LTT-ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2024 về việc sinh viên trúng tuyển nhập học cao đẳng liên thông khóa 2024 – Đợt 2.
- Không phê duyệt: ☐. Lý do: …
3.6.  Về hồ sơ tuyển sinh của người học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp
- Có đủ hồ sơ của người học: ☒
- Không đủ hồ sơ của người học ☐. Lý do: …
3.7.  Kết quả tuyển sinh
Kết quả tuyển sinh đào tạo cao đẳng, trung cấp so với chỉ tiêu tuyển sinh/năm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: 3.593/8.675 
Tổng số tuyển sinh đào tạo cao đẳng, trung cấp và đào tạo dưới 03 tháng 6.437 người học (trình độ cao đẳng: 1.781 sinh viên; trình độ trung cấp: 1.812 sinh viên; trình độ sơ cấp: 0 học sinh, đào tạo dưới 03 tháng: 2.844 học viên).
- Số ngành, nghề tuyển sinh đạt từ 0.1% đến dưới 20% theo trình độ đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III3: 11 nhóm ngành, nghề theo mã ngành cấp III  (trình độ cao đẳng: 06 nhóm ngành, nghề; trình độ trung cấp: 05 nhóm ngành, nghề; trình độ sơ cấp: Trường chưa có tuyển sinh).
- Số ngành, nghề tuyển sinh đạt từ 20% đến 50% theo trình độ đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III3: 11 nhóm ngành, nghề theo mã ngành cấp III  (trình độ cao đẳng: 07 nhóm ngành, nghề; trình độ trung cấp: 04 nhóm ngành, nghề; trình độ sơ cấp: Trường chưa có tuyển sinh).
- Số ngành, nghề tuyển sinh đạt từ 51% đến 109% theo trình độ đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III3: 08 nhóm ngành, nghề theo mã ngành cấp III  (trình độ cao đẳng: 04 nhóm ngành, nghề; trình độ trung cấp: 04 nhóm ngành, nghề; trình độ sơ cấp: Trường chưa có tuyển sinh).
- Số ngành, nghề tuyển sinh vượt từ 110% trở lên theo trình độ đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III3: 4 nhóm ngành, nghề theo mã ngành cấp III  (trình độ cao đẳng: 0 nhóm ngành, nghề; trình độ trung cấp: 04 nhóm ngành, nghề; trình độ sơ cấp: Trường chưa có tuyển sinh).
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung HĐGDNN ☒; 
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung HĐGDNN ☐. Lý do:      
3.8.  Ngành, nghề tuyển sinh 
a) Tuyển sinh đúng ngành, nghề được cấp: ☒
+ Số ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng: 33 ngành, nghề.
An ninh mạng, Cắt gọt kim loại, Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ may, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Đồ họa đa phương tiện, Kế toán doanh nghiệp, Kỹ thuật làm bánh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Kỹ thuật xây dựng, Lập trình máy tính, Logistics, May thời trang, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quản trị du lịch MICE, Quản trị khách sạn, Quản trị mạng máy tính, Tài chính doanh nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang Web, Thương mại điện tử, Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nhật, Tin học ứng dụng, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.
+ Số ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp: 33 ngành, nghề.
An ninh mạng, Cắt gọt kim loại, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Công nghệ ô tô, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Đồ họa đa phương tiện, Kế toán doanh nghiệp, Kỹ thuật làm bánh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Kỹ thuật xây dựng, Lắp đặt thiết bị lạnh, Lập trình máy tính, Logistics, May thời trang, Nghiệp vụ nhà hàng, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quản trị du lịch MICE, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang Web, Thương mại điện tử, Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nhật, Tin học ứng dụng, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.
        + Số nghề đào tạo trình độ sơ cấp: 0 nghề.
b) Tuyển sinh không đúng ngành, nghề được cấp: ☐
+ Số ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng: … ngành, nghề.
+ Số ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp: … ngành, nghề.
+ Số nghề đào tạo trình độ sơ cấp: … nghề.
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung HĐGDNN: ☐; Văn bản số …
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung HĐGDNN: ☐. Lý do: …
3.9.  Về đối tượng tuyển sinh học trình độ trung cấp
a) Tốt nghiệp trung học cơ sở: 1.812/1.812 người học trình độ trung cấp (chiếm 100%). 
b) Tốt nghiệp trung học phổ thông: 0/1.812 người học trình độ trung cấp (chiếm 0%).
4. Công tác đào tạo (P.QLĐT-HTQT)
4.1.  Quy mô đào tạo
Tổng số sinh viên trình độ cao đẳng, trung cấp 12.929 người học (tuyển mới trong kỳ báo cáo: 3.593 người học; số người học trước kỳ báo cáo chuyển sang: 9.336 người học). Trong đó, trình độ cao đẳng: 6.645 sinh viên; trình độ trung cấp: 6.284 học sinh. 
Tổng số học viên đào tạo dưới 03 tháng: 2.844 học viên.
4.2.  Địa điểm đào tạo
a) Đào tạo đúng địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☒ 
- Trình độ cao đẳng: Số lớp: 392 lớp; số người học: 6.645 người.
- Trình độ trung cấp: Số lớp: 263 lớp; số người học: 6.284 người.
- Trình độ sơ cấp: Số lớp: 0 lớp; số người học: 0 người.
b) Đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
- Trình độ đào tạo
+ Trình độ cao đẳng: Số lớp:   lớp; số người học:    người.
+ Trình độ trung cấp: Số lớp:    lớp; số người học:      người.
+ Trình độ sơ cấp: Số lớp:    lớp; số người học:    người.
- Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Văn bản số …  
- Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Lý do: …
4.3.  Quy mô lớp học lý thuyết trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp
a) Lớp học phần lý thuyết
- Số lớp học phần lý thuyết có từ 36 người trở lên: 234/533 lớp học phần (trình độ cao đẳng: 110/273 lớp học phần, trình độ trung cấp: 124/260 lớp học phần, trình độ sơ cấp: 0/0 lớp).
- Số lớp học phần lý thuyết có từ 35 người học trở xuống: 299/533 (trình độ cao đẳng: 163/273 lớp học phần, trình độ trung cấp: 136/260 lớp học phần, trình độ sơ cấp: 0/0 lớp).
b) Lớp học thực hành
- Số lớp học phần thực hành có từ 19 người học trở lên: 587/692 lớp học phần (trình độ cao đẳng: 286/356 lớp học phần, trình độ trung cấp: 301/336 lớp học phần, trình độ sơ cấp: 0/0 lớp).
- Số lớp học phần thực hành có từ 18 người học trở xuống: 105/692 lớp học phần (trình độ cao đẳng: 70/356 lớp học phần, trình độ trung cấp: 35/336 lớp học phần, trình độ sơ cấp: 0/0 lớp).
4.4.  Về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
a) Đào tạo liên thông từ trình độ sơ cấp lên trình độ trung cấp
- Ngành, nghề đào tạo, gồm: Trường chưa đào tạo
- Hình thức đào tạo
+ Chính quy: ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
+ Vừa làm vừa học ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
- Địa điểm đào tạo
+ Trụ sở chính: ☐
+ Địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đào tạo ngoài địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính chưa được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐ 
Văn bản số …
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Lý do: …
 - Báo cáo việc tổ chức đào tạo liên thông với      
+ Đã báo cáo: : ☐; Văn bản số … 
+ Chưa báo cáo: ☐. Lý do: …
 - Về chương trình đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 - Về ban hành quy định về đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 b) Đào tạo liên thông trung cấp để được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp thứ hai
- Ngành, nghề đào tạo, gồm: Trường chưa đào tạo
- Hình thức đào tạo
+ Chính quy: ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
+ Vừa làm vừa học ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
- Địa điểm đào tạo
+ Trụ sở chính: ☐
+ Địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đào tạo ngoài địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính chưa được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐ 
Văn bản số …
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Lý do: …
 - Báo cáo việc tổ chức đào tạo liên thông với      
+ Đã báo cáo: : ☐; Văn bản số … 
+ Chưa báo cáo: ☐. Lý do: …
 - Về chương trình đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 - Về ban hành quy định về đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 c) Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng
- Ngành, nghề đào tạo, gồm: Cắt gọt kim loại; Công nghệ Chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử; Điện công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ Ô tô; Công nghệ may; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Lắp đặt thiết bị lạnh; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Lập trình máy tính; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế trang Web; Tin học ứng dụng; Thiết kế đồ họa; Đồ họa đa phương tiện; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Thương mại điện tử; Quản trị du lịch Mice; Quản trị khách sạn; Quản trị lữ hành; Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật làm bánh; Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nhật
 
- Hình thức đào tạo
+ Chính quy: ☒; số lớp: 149; số người học: 2.247 người.
+ Vừa làm vừa học ☐; số lớp: …..; số người học: …. người.
- Địa điểm đào tạo
+ Trụ sở chính: ☒
+ Địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đào tạo ngoài địa điểm đào tạo chưa được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐ 
Văn bản số …
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Lý do: …
 - Báo cáo việc tổ chức đào tạo liên thông với cơ quan quản lý nhà trường
+ Đã báo cáo: : ☒; Văn bản số : Theo các văn bản báo cáo của cơ quan quản lý yêu cầu về báo cáo số liệu tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng
+ Chưa báo cáo: ☐. Lý do: …
 - Về chương trình đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☒; Quyết định số 484/QĐ-LTT-ĐT ngày 20/8/2024 về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề được điều chỉnh từ chương trình đào tạo khóa 2023 trình độ cao đẳng để áp dụng từ khoá 2024 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 485/QĐ-LTT-ĐT ngày 20/8/2024 về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ cao đẳng để áp dụng từ khoá 2024 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 - Về ban hành quy định về đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☒; Quyết định số 1034/QĐ-LTT-ĐT ngày 14/10/2017 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh 
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 d) Đào tạo liên thông để được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai
- Ngành, nghề đào tạo, gồm:      
- Hình thức đào tạo
+ Chính quy: ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
+ Vừa làm vừa học ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
- Địa điểm đào tạo
+ Trụ sở chính: ☐
+ Địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đào tạo ngoài địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính chưa được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐ 
Văn bản số …
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Lý do: …
 - Báo cáo việc tổ chức đào tạo liên thông với     
+ Đã báo cáo: : ☐; Văn bản số … 
+ Chưa báo cáo: ☐. Lý do: …
 - Về chương trình đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 - Về ban hành quy định về đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
4.5.  Về liên kết đào tạo/đặt địa điểm đào tạo
a) Hợp đồng liên kết đào tạo/đặt địa điểm đào tạo:   
b) Số địa điểm liên kết đào tạo/đặt địa điểm đào tạo: 
c) Số ngành, nghề đào tạo: 
d) Hình thức đào tạo
- Chính quy: ☐; số lớp: 0 lớp; Số người học: 0 người.
- Vừa làm vừa học ☐ ; số lớp: 0; Số người học: 0 người.
e) Địa điểm đào tạo
- Trụ sở chính: ☐
- Cơ sở/phân hiệu/địa điểm đào tạo: ☐
- Tại cơ sở phối hợp liên kết đào tạo/đặt địa điểm đào tạo: ☐
+ Địa chỉ: …
+ Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN: ☐  
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Lý do: …
4.6.  Số người học thôi học, bỏ học năm học 2024 – 2025 (P.TTGD-CTSV)
Tổng số: 2.062/13.823  SV, trong đó:  
- Trình độ cao đẳng: 1.096/13.823 SV (chiếm 7,93%).
- Trình độ trung cấp: 966/13.823 SV (chiếm 6,99%).
- Trình độ sơ cấp: 0  người (chiếm 0 %).
4.7.  Kết quả kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp cho người học (số liệu SV tốt nghiệp từ tháng 01/2025 – 01/12/2025)
Tổng số 5.218 người học. Trong đó:  
- Trình độ cao đẳng: 1.558  SV. 
- Trình độ trung cấp:  816 SV. 
- Trình độ sơ cấp: 0 học sinh.
- Đào tạo dưới 03 tháng: 2.844 học viên.
4.8.  Việc tổ chức đào tạo các ngành, nghề thuộc khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (nếu có): Trường chưa đào tạo khối ngành này.
a) Hợp đồng nguyên tắc đào tạo thực hành với các cơ sở y tế
- Đã ký: ☐
- Số cơ sở ký hợp đồng      , gồm: …
- Chưa ký: ☐. Lý do: …
 b) Chương trình đào tạo thực hành
- Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...	  - Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 c) Kế hoạch đào tạo thực hành
- Đã ban hành ☐, gồm: …
- Chưa ban hành ☐. Lý do: …
 d) Hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh thực hiện 50% thời lượng chương trình thực hành
- Đã ký với    cơ sở thực hành, gồm: …
- Chưa ký với cơ sở đào tạo thực hành nào: ☐. Lý do: …
5. Công tác quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo (P.QLĐT-HTQT)
5.1.  Về in ấn, phê duyệt, báo cáo mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp với cơ quan có thẩm quyền
a) Đã in ấn mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp: ☒
- Chưa in ấn mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp: ☐
- Đã phê duyệt mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp: ☒
- Chưa phê duyệt mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp: ☐
- Đã báo cáo mẫu phôi với cơ quan có thẩm quyền: ☒; Văn bản số 567/QĐ-LTT-ĐT, ngày 25 tháng 8 năm 2022 gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; Công an Thành phố Hồ Chí Minh.     	
- Chưa báo cáo với cơ quan nào … 
Lý do: …
 b) Về chứng chỉ sơ cấp: Trường chưa đào tạo trình độ sơ cấp
- Đã in ấn: ☐
- Chưa in ấn: ☐
- Đã báo cáo/đề nghị Sở LĐTBXH xác nhận mẫu phôi: ☒
 + Có xác nhận mẫu phôi của Sở LĐTBXH: ☒
 + Chưa có xác nhận mẫu phôi của Sở LĐTBXH: ☐     
- Chưa báo cáo/đề nghị Sở LĐTBXH xác nhận mẫu phôi: : ☐
Lý do: …
5.2. Số văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp đã cấp cho người học
Tổng số: 2.345/5.218 người, trong đó:
- Trình độ cao đẳng: 640/1.558 người.
- Trình độ trung cấp: 82/816 người.
- Trình độ sơ cấp: 0 người.
- Đào tạo dưới 03 tháng: 1.623/2.844 người.
6. Đội ngũ nhà giáo 
6.1.  Số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo[footnoteRef:2] (P.TCHC) [2:  Theo quy định tại Thông tư số 05/2024/TT-BLĐTBXH ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.] 

a) Về số lượng
Tổng số nhà giáo: 317 người. Trong đó, nhà giáo cơ hữu: 206/317 người (nhà giáo: 191/317 + nhà giáo kiêm chức: 15/317 người); nhà giáo thỉnh giảng: 111/317 người.
b) Về chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu:
+ Đạt chuẩn về trình độ chuyên môn: 206/206 người (tỷ lệ 100%).
+ Không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn: 0/206 người (tỷ lệ 0%).
+ Đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm: 206/206 người (tỷ lệ 100%).
+ Không đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm: 0/206 người (tỷ lệ 100%).
+ Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ: 206/206 người (tỷ lệ 100%).
+ Không đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ: 0/206 người (tỷ lệ 0%).
+ Đạt chuẩn về trình độ tin học: 206/206 người (tỷ lệ 100%).
+ Không đạt chuẩn về trình độ tin học: 0/206 người (tỷ lệ 0%).
+ Đạt chuẩn về kỹ năng nghề: 123/132 người (tỷ lệ 93,18%).
+ Không đạt chuẩn về kỹ năng nghề: 09/132 người (tỷ lệ 6,82%).
6.2.  Tỷ lệ học sinh, sinh viên giáo viên, giảng viên (P. QLĐT-HTQT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Số ngành, nghề bảo đảm tỷ lệ 25 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên: 66/66 ngành, nghề (Trung cấp và Cao đẳng).
- Số ngành, nghề vượt tỷ lệ 25 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên: 0/66 ngành, nghề (Trung cấp và Cao đẳng).
6.3. Việc đánh giá, xếp loại nhà giáo (P.TCHC)
a) Giảng dạy trình độ sơ cấp: Trường chưa đào tạo trình độ Sơ cấp
- Số nhà giáo đạt chuẩn:     /     người (chiếm    %). Trong đó:
+ Loại C:    /     người (chiếm    %)
+ Loại B:    /     người (chiếm    %)
+ Loại A:    /     người (chiếm    %)
- Số nhà giáo không đạt chuẩn:     /     người (chiếm     %).
b) Giảng dạy lý thuyết, thực hành trình độ trung cấp, cao đẳng:
- Số nhà giáo đạt chuẩn: 126/126 người (chiếm 100%). Trong đó:
+ Loại C: 0/126 người (chiếm 0%).
+ Loại B: 8/126 người (chiếm 6.35%).
+ Loại A: 118/126 người (chiếm 93.65%).
- Số nhà giáo không đạt chuẩn: 0/126 người (chiếm 0%).
c) Giảng dạy tích hợp trình độ trung cấp, cao đẳng:
- Số nhà giáo đạt chuẩn: 83/83 người (chiếm 100%). Trong đó:
+ Loại C: 0/83 người (chiếm 0%).
+ Loại B: 2/83 người (chiếm 2.41%).
+ Loại A: 81/83 người (chiếm 97.59 %).
- Số nhà giáo không đạt chuẩn: 0/83 người (chiếm 0%).
6.4. Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho đội ngũ nhà giáo của Nhà trường  (P.TCHC)
a) Đã xây dựng: ☒; Nhà trường có chế độ khuyến khích, hỗ trợ cho đội ngũ nhà giáo trường được quy định cụ thể trong Quy chế Chi tiêu nội bộ hằng năm của nhà trường. Hằng năm, Nhà trường ban hành thông báo đăng ký dự tuyển và Hội đồng xét cử CB-VC-NLĐ đi học sau đại học. Nhà trường thực hiện cử nhà giáo tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề do Sở, Ban, Ngành tổ chức. 
b) Chưa xây dựng: ☐. Lý do: …
7. Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo (P.QLĐT-HTQT)
7.1. Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp
a) Thành lập Ban chủ nhiệm/tổ biên soạn
- Đã thành lập: ☒; Quyết định số: 243/QĐ-LTT-ĐT, ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM về việc Thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành, nghề thuộc khoa Xây dựng- Nhiệt lạnh; Ngoại Ngữ; May – Thời Trang; Kinh tế; Du lịch – Khách sạn; Động lực;Điện – Điện tử; Công nghệ thông tin; Cơ khí.
- Không thành lập: ☐. Lý do: …
b) Thành lập Hội đồng thẩm định
- Đã thành lập: ☒; Quyết định số: 244/QĐ-LTT-ĐT, ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM về việc Thành lập Hội đồng thẩm định cấp trường các chương trình đào tạo cao đẳng và trung cấp các ngành, nghề thuộc khoa Xây dựng- Nhiệt lạnh; Ngoại Ngữ; May – Thời Trang; Kinh tế; Du lịch – Khách sạn; Động lực; Điện – Điện tử; Công nghệ thông tin; Cơ khí.
- Không thành lập: ☐. Lý do: …
 c) Ban hành chương trình đào tạo
- Đã ban hành: ☒; Quyết định số 337/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/7/2024 về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề được điều chỉnh từ chương trình đào tạo khóa 2023 trình độ trung cấp, cao đẳng để áp dụng từ khoá 2024 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 484/QĐ-LTT ngày 20/8/2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề  trình độ liên thông cao đẳng để áp dụng từ khóa 2024 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh; Quyết định số 485/QĐ-LTT-ĐT ngày 20/8/2024 về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng để áp dụng từ khoá 2024 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
 - Số chương trình đào tạo đã ban hành: 134 chương trình.
+ Trình độ cao đẳng: 80 chương trình.  
+ Trình độ trung cấp: 54 chương trình.  
- Không ban hành: ☐. Lý do: …
7.2.  Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp 
a) Tự xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo
- Thành lập Ban chủ nhiệm/tổ biên soạn
+ Đã thành lập: ☐;      
+ Không thành lập: ☒. Lý do: Không đào tạo
 - Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; 
+ Không thành lập: ☒; Lý do: Không đào tạo
 - Ban hành chương trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐;	
+ Số chương trình đào tạo đã ban hành: 0 chương trình.
- Không ban hành: ☒. Lý do: Không đào tạo
b) Sử dụng chương trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành 
- Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; Văn bản số ...	
+ Không thành lập: ☐. Lý do: …
 - Ban hành quyết định áp dụng chương trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...	
+ Không ban hành: ☐. Lý do: …
7.3.  Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy đào tạo dưới 03 tháng 
a) Tự xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình
- Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; Văn bản số ...	
+ Không thành lập: ☐. Lý do: 
 - Ban hành chương trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...
+ Số chương trình đào tạo đã ban hành: 0 chương trình.
- Không ban hành: ☒. Lý do: Sử dụng, Giáo trình, Tài liệu giảng dạy do các khoa chuyên ngành biên soạn.
b) Sử dụng, lựa chọn chương trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành
- Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; Văn bản số ...	
+ Không thành lập: ☐. Lý do: …
 - Ban hành quyết định áp dụng chương trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...	  
+ Không ban hành: ☐. Lý do: …
7.4.  Xây dựng giáo trình đào tạo 
7.4.1. Tự xây dựng giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp: 
- Thành lập Hội đồng thẩm định 
+ Đã thành lập: ☒; Quyết định số: 244/QĐ-LTT-ĐT, ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM về Thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành nghề
- Ban hành giáo trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☒; Quyết định số: 760/QĐ-LTT- ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo các khoa
       
+ Số giáo trình đào tạo đã ban hành: 326 giáo trình. 
7.4.2. Sử dụng, lựa chọn giáo trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành
- Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☒; Quyết định số: 244/QĐ-LTT-ĐT, ngày 23 tháng 4 năm 2024  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM về Thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành nghề
+ Không thành lập: ☐. Lý do: …
- Ban hành quyết định áp dụng giáo trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☒; Quyết định số 760/QĐ-LTT- ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo các khoa
+ Không ban hành: ☐. Lý do: …
 - Số giáo trình đào tạo đã áp dụng: 217 giáo trình.
7.4.3. Giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp
a) Tự xây dựng giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp
- Thành lập Tổ biên soạn
+ Đã thành lập: ☐; Quyết định số ...	
+ Không thành lập: ☒. Lý do: Không đào tạo
 - Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; Quyết định số ...	
+ Không thành lập: ☒. Lý do: Không đào tạo
 - Ban hành giáo trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...	
+ Không ban hành: ☒. Lý do: Không đào tạo
+ Số giáo trình đào tạo đã ban hành: 0 giáo trình.
b) Sử dụng, lựa chọn giáo trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành
- Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; Quyết định số ...
+ Không thành lập: ☒. Lý do: Không đào tạo      
 - Ban hành quyết định áp dụng giáo trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...
+ Số giáo trình đào tạo đã áp dụng: 0 giáo trình.
- Không ban hành: ☒. Lý do: Không đào tạo
7.4.4. Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy dưới 03 tháng 
- Ban hành quyết định áp dụng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...
+ Số chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy đã áp dụng, gồm:      .
+ Không ban hành: ☒. Lý do: Sử dụng, Giáo trình, Tài liệu giảng dạy do các khoa chuyên ngành biên soạn.  
8. Công tác giáo vụ (P.QLĐT-HTQT)
8.1.  Việc quản lý, sử dụng hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp
a) Về sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Sử dụng đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:11/11 loại.
- Sử dụng không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/11 loại.
- Không sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/11 loại
b) Về ghi chép biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Ghi chép đủ thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 11/11 loại.
- Ghi chép không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/11 loại.
- Không ghi chép thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/11 loại
c) Lưu trữ biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Lưu trữ bản giấy in: ☒
- Lưu trữ bằng phần mềm, điện tử: ☒
- Kết hợp cả hai hình thức trên: ☒
8.2.  Việc quản lý, sử dụng hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ sơ cấp:
a) Về sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:
- Sử dụng đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/0 loại.
- Sử dụng không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/0 loại.
- Không sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/0 loại.
b) Về ghi chép biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Ghi chép đủ thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/0 loại.
- Ghi chép không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/0 loại.
- Không ghi chép thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/0 loại.
c) Lưu trữ biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Lưu trữ bản giấy in: ☐
- Lưu trữ bằng phần mềm, điện tử: ☐
- Kết hợp cả hai hình thức trên: ☐
8.3.  Việc quản lý, sử dụng hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo dưới 03 tháng 
a) Về sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Sử dụng đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 3/3 loại.
- Sử dụng không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/3 loại.
- Không sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/3 loại.
b) Về ghi chép biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Ghi chép đủ thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 3/3 loại.
- Ghi chép không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/3 loại.
- Không ghi chép thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/3 loại.
c) Lưu trữ biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Lưu trữ bản giấy in: ☒
- Lưu trữ bằng phần mềm, điện tử: ☒
- Kết hợp cả hai hình thức trên: ☒
9. Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (P. CSVC -DỊCH VỤ)
9.1.  Cơ sở vật chất chung[footnoteRef:3]  [3:  Theo quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.] 

a) Tổng diện tích đất tối thiểu toàn trường: 387.509,6m2 (cơ sở chính 50.646,6m2, đất tại Củ Chi 336.863 m2 ).
- Khu vực đô thị:
+ Bảo đảm diện tích đất tối thiểu theo quy định: 20.000m2
+ Không bảo đảm diện tích đất tối thiểu theo quy định: ☐, thiếu       m2.
- Khu vực ngoài đô thị: 336.863 m2 (đất khu Củ Chi)
+ Bảo đảm diện tích đất tối thiểu theo quy định: 40.000 m2
+ Không bảo đảm diện tích đất tối thiểu theo quy định: ☐, thiếu       m2.
b) Khu hiệu bộ và khu hành chính 7.550,9 m2. Số người làm việc (Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý, nhân viên các phòng, khoa,…) 136 người, diện tích bình quân: 8 m2/người
c) Phòng học lý thuyết; phòng, xưởng thực hành, thực tập: 22.191,8 m2
- Bảo đảm diện tích tối thiểu (5,5 m2/chỗ học) theo quy định: ☒
- Không bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định trên:☐
d) Thư viện: 
- Có thư viện:  ☒  Diện tích 1.316,8 m2.
- Không có:☐
đ) Khu giáo dục thể chất: 
- Có:  ☒   Diện tích 8.700 m2.
- Không có:☐
e) Ký túc xá học sinh, sinh viên: 
- Có: ☒  Diện tích 7.060 m2 (diện tích theo bản vẽ hoàn công, tổng sàn 7.060 m2). Quy mô: 1.500 học sinh, sinh viên.
- Không có:☐
g) Phòng y tế: 
- Có: ☒  Diện tích 33 m2, số cán bộ y tế: 3 người.
- Không có: ☐
h) Các công trình dịch vụ khác: 10.543,13 m2
(Ghi chú: Tổng diện tích đất 387.509,6m2 là diện tích đất xây dựng. Diện tích các hạng mục công trình là diện tích sử dụng)
9.2.  Về thiết bị, dụng cụ đào tạo (TTĐT-QHDN-VTTB)
a) Số ngành, nghề có đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo: 48/49 ngành, nghề.
Tên ngành, nghề, trình độ đào tạo: Công nghệ ô tô; Công nghệ chế tạo máy; Điện công nghiệp; Cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Cơ khí chế tạo (TC); Quản trị mạng máy tính; Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp; Cắt gọt kim loại; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CĐ); Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động (TC); Điện tử công nghiệp; May thời trang; Công nghệ may Veston; Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng; Công nghệ kỹ thuật máy tính (CĐ); Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính (TC); Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web; Tin học ứng dụng; Thiết kế đồ hoạ; Đồ họa đa phương tiện; Truyền thông và mạng máy tính; Tiếng Anh; Tiếng Hàn Quốc; Tiếng Nhật; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng (CĐ); Quản trị du lịch MICE; Quản trị lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng (CĐ); Nghiệp vụ nhà hàng (TC); Kỹ thuật làm bánh; Sửa chữa máy nâng chuyển
. 
b) Số ngành, nghề không đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo: 01/49 ngành, nghề 
- Tên ngành, nghề, trình độ đào tạo: Ngành Sửa chữa máy tàu thủy (TC, CĐ), ngành này chưa tuyển sinh được nên nhà trường chưa tổ chức đào tạo.  
- Giải pháp khắc phục: Nhà trường sẽ thuê thiết bị từ các công ty/doanh nghiệp những thiết bị còn thiếu để giảng dạy khi có nhu cầu. 
10.  Thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo (P.QLĐT-HTQT)
a) Chế độ làm việc của nhà giáo[footnoteRef:4]   [4:  Theo quy định tại văn bản hợp nhất số 4083/VBHN-BLĐTBXH ngày 30/8/2024 về Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp] 

- Đã xây dựng quy chế làm việc:☒ 
- Chưa xây dựng quy chế làm việc:☐
- Bố trí nhà giáo giảng dạy thêm giờ: 
+ Có: ☒ số giờ giảng thêm 43.823 giờ/năm.
+ Không có: ☐
- Số nhà giáo giảng dạy thêm không quá 200 giờ/năm: 86 người.
- Số nhà giáo giảng dạy thêm quá 200 giờ/năm: 90 người.
- Số nhà giáo được thanh toán đủ số tiền giảng dạy thêm giờ: 171 người.
- Số nhà giáo chưa được thanh toán đủ số tiền giảng dạy thêm giờ:  0 người.
- Số nhà giáo chưa được thanh toán tiền giảng dạy thêm giờ:  5 người
b) Chính sách, chế độ (P. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH)
- Về tiền lương, tiền công: 
+ Hình thức trả lương: Tiền mặt: ☐ chuyển khoản: ☒
+ Mức tiền lương, tiền công cao nhất : 55.402.316 đồng/người/tháng
+ Mức tiền lương, tiền công trung bình : 37.408.979 đồng/người/tháng.
+ Mức tiền lương, tiền công thấp nhất : 14.961.786 đồng/người/tháng 
- Các khoản phụ cấp: ☐
+ Phụ cấp đứng lớp:☒
+ Phụ cấp thâm niên: ☒
+ Phụ cấp lưu động: ☐
+ Phụ cấp nặng nhọc, độc hại: ☐
+ Phụ cấp đặc thù:☐
+ Phụ cấp khác (nếu có): Phụ cấp thu hút; Phụ cấp cấp ủy; Phụ cấp đoàn thanh niên, Phụ cấp kế toán trưởng; Phụ cấp ưu đãi ngành y tế…..
11. Việc xây dựng, ban hành các quy chế triển khai thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp 
a) Quy chế tổ chức, hoạt động[footnoteRef:5] (P.TCHC) [5:  Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường cao đẳng.] 

- Đã ban hành: ☒ Quyết định số 403/QĐ-LTT-TC ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường.
+ Theo quyết nghị của Hội đồng trường/hội đồng quản trị:☒
+ Không theo quy định trên:☐. Lý do: …
- Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 b) Quy chế tuyển sinh[footnoteRef:6] (P. QLĐT-HTQT) [6:  Theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.] 

+ Đã ban hành: ☒ Quyết định số 923/QĐ-LTT-ĐT, ngày 01 tháng 9 năm 2021 về ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp từ năm 2021 tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
+ Chưa ban hành: ☐ Lý do: …
 - Trình độ sơ cấp
+ Đã ban hành: ☐	Quyết định số ...	
+ Chưa ban hành:☐ Lý do: …
 c) Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp[footnoteRef:7] (P. QLĐT-HTQT) [7:  Theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.] 

- Đã ban hành: ☒ Quyết định số: 713/QĐ-LTT-ĐT, ngày 19/7/2017 về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT, ngày 18/6/2020 về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07/5/2021 về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 và 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18/6/2020. Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT, ngày 08/7/2022 về ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 416/QĐ-LTT-ĐT ngày 17/7/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/7/2022. Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17/11/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích luỹ tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích luỹ tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.  
- Chưa ban hành:☐. Lý do: …
- Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ sơ cấp[footnoteRef:8] [8:  Theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015.] 

+ Đã ban hành:☐; Quyết định số ...	
+ Chưa ban hành: ☒. Lý do: Không đào tạo
đ) Quy chế làm việc của nhà giáo[footnoteRef:9] (P. QLĐT-HTQT) [9:  Theo quy định tại văn bản hợp nhất số 4083/VBHN-BLĐTBXH ngày 30/8/2024 về Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.] 

- Đã ban hành: ☒; Quyết định số 732/QĐ-LTT ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giảng dạy bậc Cao đẳng và Trung cấp     
- Chưa ban hành:☐. Lý do: …
 e) Quy chế in ấn, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp[footnoteRef:10] (P. QLĐT-HTQT) [10:  Theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.] 

- Đã ban hành: ☒; Quyết định số 770/QĐ-LTT-ĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2022 về quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ và cách ghi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
- Chưa ban hành:☐. Lý do: …
g) Quy chế công tác học sinh, sinh viên[footnoteRef:11] (P. TTGD-CTSV) [11:  Theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng.] 

- Đã ban hành: ☒ Quyết định số: 339/QĐ-LTT-TTGD ngày 19 tháng 6 năm 2024 về Quy chế công tác sinh viên; Quyết định số 340/QĐ-LTT-TTGD ngày 19 tháng 6 năm 2024 về Nội quy sinh viên; Quy định số 187/QyĐ-LTT-TTGD ngày 13 tháng 4 năm 2022 về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy; Quy định số 160/QyĐ-LTT-TTGD ngày 30 tháng 3 năm 2022 về Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm học phí từ năm học 2021 – 2022. 
- Chưa ban hành:☐ Lý do: …
 h) Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp (P. QLĐT-HTQT)
- Đã ban hành: ☒ Quyết định số: 1034/QĐ-LTT-ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2017 ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh	
- Chưa ban hành:☐ Lý do: …
 i) Quy chế liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (P. QLĐT-HTQT)
- Đã ban hành: ☐	Quyết định số ...	 
- Chưa ban hành:☐Lý do: …
k) Quy định về quản lý hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo(P. QLĐT-HTQT)  
Trường đã ban hành Quyết định số: 1450/QĐ-LTT-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 ban hành Quy định quản lý hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
 
l) Các quy định, quy chế khác Nhà trường đã ban hành 
…..
12.  Việc thực hiện công khai các nội dung liên quan đến hoạt động của nhà trường theo quy định[footnoteRef:12].  [12:  Công khai các nội dung theo quy định tại khoản 5 Điều 23 của Luật Giáo dục nghề nghiệp;] 

a) Mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo: (P. QLĐT-HTQT)
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☒
+ Niêm yết bảng tin:☐
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác:☒
+ Chưa công khai: ☐. Lý do: …
b) Mức học phí, miễn, giảm học phí (P.KH-TC)
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☒
+ Niêm yết bảng tin: ☒
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác: ☒
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
 c) Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo (P. ĐBCL-NCKH)
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☒
+ Niêm yết bảng tin:☐
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác:☐
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
d) Hệ thống văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp (P. QLĐT-HTQT)
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☒
+ Niêm yết bảng tin:☐
+ Thông báo hội nghị: ☐		
+ Hình thức khác:☐
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
đ) Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp (TTĐT-QHDN-VTTB)
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☐
+ Niêm yết bảng tin:☒
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác:☒
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
 e) Các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo (P. QLĐT-HTQT)
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☐
+ Niêm yết bảng tin:☐
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác:☐
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
g) Các quy định, quy chế đã ban hành
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☒
+ Niêm yết bảng tin:☐
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác:☐
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
III. Kiến nghị, đề xuất (CÁC ĐƠN VỊ)
Kính đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thi và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với ngành nghề kinh tế cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
Đối với công tác tuyển sinh: đề nghị Sở, Ban, Ngành chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện, giới thiệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp cận học sinh THCS, THPT và các TTGDTX để tư vấn tuyển sinh.
Hàng năm Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố tổ chức nhiều hội thảo gắn kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó xây dựng cơ chế để cơ sở giáo dục mời doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo.

	Nơi nhận:
- Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp;
- Sở Giáo dục & Đào tạo;
- Lưu: VT, TC-HC (PO).
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